
BỘ KHOA HỌC, CÔNG
NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:
63/2002/QĐ-BKHCNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,
ngày
12 tháng
8 năm
2002

Sign In

QUYẾTĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

BỘKHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Vềviệc ban hành Danh mục nguyên vật liệu phục vụ trực tiếp cho sản xuất phần mềm

màtrong nước đã sản xuất được.

 

BỘTRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứNghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyềnhạn và tổ

chức bộ máy của Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường;

Căn cứQuyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủvề một

số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệpphần mềm;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Côngnghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Văn phòng

Bộ,

 

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mụcnguyên vật liệu phục vụ trực tiếp cho

sản xuất phần mềm mà trong nước đã sảnxuất được để làm cơ sở cho việc xác định ưu đãi

về thuế nhập khẩu theo quy địnhtại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của

Thủ tướng Chính phủ vềmột số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển

công nghiệpphần mềm.

Điều 2. Danh mục nguyên vật liệu phục vụ trực tiếp chosản xuất phần mềm mà trong nước

đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết địnhnày được điều chỉnh định kỳ hàng năm.

Trường hợpcó vướng mắc khi sử dụng danh mục để giải quyết các thủ tục liên quan đến miễnthuế nhập

khẩu thì Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xem xét giảiquyết cụ thể.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Công nghệ thông tin, Vụ trưởngVụ Pháp chế, Chánh Văn phòng

Bộ, các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

này./.
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DANHMỤC NGUYÊN VẬT LIỆU PHỤC VỤ TRỰC TIẾP CHO SẢN XUẤT PHẦN MỀM MÀ

TRONG NƯỚC ĐÃSẢN XUẤT ĐƯỢC

(Ban hànhkèm theo Quyết định số 63/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 12 tháng 8 năm 2002 của Bộ

trưởngBộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường).

Số thứ tự Mã số  

Tên gọi/mô tả nhóm, mặt hàng

 
  Nhóm Phân

nhóm

1     Các công cụ kiểm tra đánh giá/Thuật toán

1.1     Các chương trình nguồn của các cơ quan, tổ chức và cá nhân

Việt Nam lập ra có thể dùng để tích hợp hoặc tu chỉnh lại theo

những yêu cầu riêng của đơn vị sản xuất phần mềm, chứa đựng

trong:

  8524 31 - Đĩa dùng cho hệ thống la-de để tái tạo các hiện tượng không

phải âm thanh và hình ảnh

    39 - Đĩa dùng cho hệ thống đọc la-de loại khác

    40 - Băng từ để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hoặc

hình ảnh

    51 - Băng từ khác có chiều rộng không quá 4 mm

    52 - Băng từ khác có chiều rộng không quá 6,5 mm

    53 - Băng từ khác có chiều rộng trên 6,5 mm

    91 - Loại khác, để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hình

ảnh

    99 - Loại khác

1.2     Đĩa khoá/Chương trình ngăn chặn các sao chép một cách bất



hợp pháp do Việt Nam làm, chứa đựng trong:

  8524 31 - Đĩa dùng cho hệ thống đọc la-de để tái tạo các hiện tượng

không phải âm thanh và hình ảnh

    39 - Đĩa dùng cho hệ thống đọc la-de loại khác

    40 - Băng từ để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hoặc

hình ảnh

    51 - Băng từ khác có chiều rộng không quá 4 mm

    52 - Băng từ khác có chiều rộng không quá 6,5 mm

    53 - Băng từ khác có chiều rộng trên 6,5 mm

    91 - Loại khác, để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hình

ảnh

    99 - Loại khác

1.3     Thuật toán trong bài toán khoa học - kỹ thuật do Việt Nam làm

dùng trong các cơ quan, tổ chức Việt Nam (điều khiển tối ưu,

nhận dạng, mã hoá, các công thức tính toán, xử lý đồ hoạ máy

tính, xử lý ảnh, xứ lý âm thanh...), chứa đựng trong:

  8524 31 - Đĩa dùng cho hệ thống đọc la-de để tái tạo các hiện tượng

không phải âm thanh và hình ảnh

    39 - Đĩa dùng cho hệ thống đọc la-de loại khác

    40 - Băng từ để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hoặc

hình ảnh

    51 - Băng từ khác có chiều rộng không quá 4 mm

    52 - Băng từ khác có chiều rộng không quá 6,5 mm

    53 - Băng từ khác có chiều rộng trên 6,5 mm



    91 - Loại khác, để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hình

ảnh

    99 - Loại khác

1.4     Thuật toán trong bài toán kinh tế do Việt Nam làm dùng trong

các cơ quan, tổ chức Việt Nam (lập kế hoạch, phân tích dự báo

kinh tế, hạch toán kế toán...) chứa đựng trong:

  8524 31 - Đĩa dùng cho hệ thống đọc la-de để tái tạo các hiện tượng

không phải âm thanh và hình ảnh

    39 - Đĩa dùng cho hệ thống đọc la-de loại khác

    40 - Băng từ để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hoặc

hình ảnh

    51 - Băng từ khác có chiều rộng không quá 4 mm

    52 - Băng từ khác có chiều rộng không quá 6,5 mm

    53 - Băng từ khác có chiều rộng trên 6,5mm

    91 - Loại khác, để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hình

ảnh

    99 - Loại khác

1.5     Phương pháp tổ chức và thuật giải do Việt Nam làm trong bài

toán xử lý dữ liệu lớn tại các cơ quan, tổ chức Việt Nam (xử lý

dữ liệu điều tra, xử lý dữ liệu tổng điều tra...), chứa đựng trong:

  8524 31 - Đĩa dùng cho hệ thống đọc la-de để tái tạo các hiện tượng

không phải âm thanh và hình ảnh

    39 - Đĩa dùng cho hệ thống đọc la-de loại khác

    40 - Băng từ để tái tạo các hiện tượng không phải âm thanh hoặc

hình ảnh


